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NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010,
Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2007 - 2010 

Thị trấn Bắc Yên - huyện Bắc Yên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN

KHOÁ XV,  KỲ HỌP THỨ 9    

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Sơn La về tăng cường lãnh đạo công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2010 và năm 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã giai đoạn 2006 - 2010;

Xét Tờ trình số 529/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của UBND huyện về đề nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2007 - 2010 thị trấn Bắc Yên; Báo cáo thẩm tra số 68/BC-KTXH ngày 16 tháng 12 năm 2007 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 9, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2007 - 2010 thị trấn Bắc Yên - huyện Bắc Yên (Có Báo cáo tóm tắt thuyết minh tổng hợp quy hoạch kèm theo).
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện Bắc Yên khoá XV, kỳ họp thứ 9 thông qua. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao cho UBND huyện tổ chức hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh Sơn La xem xét phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2007 - 2010 của thị trấn Bắc Yên theo quy định.  

2. HĐND huyện giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện kiểm tra, giám sát và tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

3. HĐND và đại biểu HĐND thị trấn Bắc Yên tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên khoá XV, kỳ họp thứ 9 thông qua./. 

	Nơi nhận:                                                                                
- TT HĐND tỉnh;          
- Đ.c Hoàng Chí Thức: CT UBND tỉnh;

- Đ.c Tráng Thị Xuân: PCT UBND tỉnh;                                                                   

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp tỉnh;

- Trung tâm Công báo VP UBND tỉnh;

- TT HU, HĐND, UBND, UB MTTQ VN huyện;

- Các đại biểu HĐND huyện; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- LĐ, CVVP;

- Lưu: VT, TNMT, Tổng hợp (01 bản), 125 bản. 
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Bắc Yên, ngày 20 tháng 12 năm 2007


b¸o c¸o tãm t¾t

Thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, 

kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2007 - 2010 

thị trấn Bắc Yên - huyện Bắc Yên
(Kèm theo Nghị quyết số 97/2007/NQ-HĐND ngày 20/12/2007 
của HĐND huyện Bắc Yên)

Phần thứ nhất

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN  - KINH TẾ - XÃ HỘI

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG

1. Vị trí địa lý: Thị trấn Bắc Yên nằm ở trung tâm huyện Bắc Yên, với tổng diện tích tự nhiên là 774,3 ha, gồm 5 bản và 4 tiểu khu, có vị trí giáp ranh như sau: Phía Đông và phía Bắc giáp xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên; Phía Tây giáp xã Song Pe và xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên; Phía Nam giáp xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên.
2. Địa hình: Địa hình thị trấn Bắc Yên bao gồm hai dạng chính: địa hình đồi núi trung bình, độ cao từ 700 - 960 m so với mực nước biển; địa hình đồi núi thấp, độ cao 450 - 700 m so với mực nước biển. 
3. Khí hậu, thời tiết: Thị trấn Bắc Yên nằm trong tiểu vùng khí hậu lạnh, mưa nhiều của huyện Bắc Yên với 2 mùa rõ rệt trong năm. Mùa đông lạnh trùng với mùa khô kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. Mùa hè nóng trùng với mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Nhiệt độ trung bình và khá ổn định, trung bình trong năm khoảng 190C. Độ ẩm không khí trung bình đạt 87%. Lượng mưa trung bình năm đạt 1.500 mm /năm.
4. Thuỷ văn: Thị trấn Bắc Yên có một hệ thống khe suối khá dày với các suối chính như: Suối Bẹ; suối Hạng; suối Ban; suối Ọ; suối Trắm; suối Bạ.

5. Tài nguyên nhân văn: Thị trấn Bắc Yên hiện có thành phần 7 dân tộc sinh sống, các dân tộc anh em luôn có tinh thần đoàn kết, gắn bó chung sống từ rất lâu đời trong lịch sử. Mỗi dân tộc đều có những nét đặc trưng riêng trong đời sống tinh thần, làm phong phú, đa dạng bản sắc văn hoá của cộng đồng các dân tộc và cho đến nay các nét văn hoá truyền thống ấy vẫn được lưu giữ, bảo tồn. Tiêu biểu như dệt thổ cẩm và làm chăn, đệm của người Thái; nghề rèn của người Mông và các hoạt động văn hoá được thể hiện trong các ngày lễ, tết hàng năm như: Múa xoè, Ném còn, Kéo co.

6. Thực trạng cảnh quan môi trường: Cảnh quan thị trấn Bắc Yên mang vẻ đẹp của thị trấn vùng núi Tây Bắc. Dân cư phân bố chủ yếu dọc theo tuyến đường Quốc lộ 37 và các tuyến đường nhánh quanh thị trấn.Vấn đề ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi chưa nghiêm trọng. Tuy vậy, trong một thời gian dài việc bảo vệ rừng không được quan tâm đúng mức dẫn đến diện tích rừng giảm, các loài động thực vật rừng suy thoái, đất đai bị xói mòn rửa trôi, độ phì của đất giảm gây ảnh hưởng đến sinh thái cân bằng. 

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Thực trạng phát triển kinh tế
Tốc tăng trưởng kinh tế năm 2006 đạt 13%, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 20 tỷ đồng chia theo từng ngành như sau:

- Ngành nông - lâm nghiệp: 5,6 tỷ đồng, chiếm 28%

- Ngành dịch vụ - thương mại: 8,8 tỷ đồng, chiếm 44%.

- Ngành tiểu thủ công nghiệp: 5,6 tỷ đồng, chiếm 28%.

Bình quân thu nhập đầu người năm 2006 đạt 5,5 triệu đồng/người /năm. 

2. Dân số, lao động, việc làm và đời sống dân cư 
Năm 2006, dân số của thị trấn có 3.801 nhân khẩu với 990 hộ gia đình, bình quân 3,8 người/hộ; mật độ dân số bình quân toàn thị trấn là 491 người /km2; tổng số lao động trong toàn thị trấn là 2.760 người, chiếm 73% dân số; bình quân thu nhập trên đầu người đạt 5,26 triệu đồng/người /năm. Số hộ nghèo của thị trấn năm 2006 theo tiêu chí mới là 368 hộ bằng 37,2%, số hộ được xem  truyền hình đạt 96%.

3. Thực trạng phát triển khu dân cư đô thị
Năm 2006, diện tích đất trong khu dân cư là 94,68 ha, trong đó đất ở 21,8 ha, bình quân đất ở 220 m2/hộ. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sự gia tăng dân số tự nhiên và cơ học đã gây áp lực lớn đối với thị trấn. Nhà ở và các công trình phúc lợi công cộng phát triển khá nhanh. Tuy nhiên đây là một thị trấn miền núi quy mô khu vực trung tâm nhỏ, đất xây dựng đô thị không tập trung, thường phát triển dọc theo các trục đường giao thông chính ở những khu vực có địa thế thuận lợi. Phần lớn các khu nhà trong thị trấn là dạng nhà phố và nhà vườn  do dân tự thiết kế và xây dựng nên kiến trúc còn nhiều lộn xộn, chưa thực sự văn minh hiện đại. Những vấn đề về nước thải, nước sinh hoạt, bãi thải cũng khá bức xúc cần được sớm nghiên cứu giải quyết.

4. Quốc phòng, an ninh 

Trong những năm gần đây, công tác quốc phòng, an ninh ở thị trấn được thực hiện khá tốt, công tác tuyển quân được thực hiện theo đúng quy định đảm bảo số lượng, chất lượng, lực lượng dân quân tự vệ được bổ sung thường xuyên, tích cực tập luyện và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Công tác nắm địa bàn, nắm đối tượng được duy trì có hiệu quả, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tệ nạn và các vấn đề bức xúc trong xã hội. 
Phần thứ hai
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2006

1. Hiện trạng sử dụng các loại đất

Theo kết quả điều tra khảo sát ở thực địa, tổng diện tích tự nhiên theo địa giới hành chính của thị trấn Bắc Yên năm 2006 là 774,3 ha. Hiện trạng sử dụng các loại đất như sau:

1.1. Nhóm đất nông nghiệp

Diện tích 668,24 ha, chiếm 86,3% tổng diện tích tự nhiên, bao gồm:

1.1.1. Đất sản xuất nông nghiệp 

Đất sản xuất nông nghiệp năm 2006 có 371,83 ha, chiếm 55,64% diện tích nhóm đất nông nghiệp. Bình quân diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 0,38 ha/hộ.

a) Đất trồng cây hàng năm: Đất trồng cây hàng năm diện tích có 331,33 ha, chiếm 89,11% đất sản xuất nông nghiệp.
b) Đất trồng cây lâu năm: Diện tích đất trồng cây lâu năm của thị trấn là 40,5 ha, chiếm 10,89% đất sản xuất nông nghiệp. 

1.1.2. Đất lâm nghiệp
Diện tích đất lâm nghiệp thị trấn năm 2006 là 293,3 ha, chiếm 37,88% tổng diện tích tự nhiên và chiếm 43,89% diện tích nhóm đất nông nghiệp, trong đó 100% là đất rừng phòng hộ bao gồm các loại như sau:

- Đất rừng tự nhiên phòng hộ: diện tích 221,57 ha, chiếm 75,54%, tập trung ở các khu vực như: Tiểu khu II, bản Phiêng Ban II, bản Văn Ban. 

- Đất có rừng trồng phòng hộ: diện tích 53,8 ha, chiếm 18,34%, tập trung ở khu vực bản Văn Ban, Tiểu Khu IV.

- Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ: diện tích 17,93 ha, chiếm 6,11%, tập trung ở Tiểu Khu IV và rải rác một số diện tích khác. 

1.1.3. Đất nuôi trồng thuỷ sản
Toàn thị trấn hiện có 3,11 ha diện tích đất mặt nước nuôi thuỷ sản, chiếm 0,47% diện tích nhóm đất nông nghiệp. Đây là diện tích ao nuôi cá quy mô vừa và nhỏ, phân bố rải rác trong các khu dân cư hoặc ven suối.

1.2. Nhóm đất phi nông nghiệp
Năm 2006 nhóm đất phi nông nghiệp có 70, 58 ha chiếm 9,12% tổng diện tích tự nhiên, gồm có các loại đất như sau:

1.2.1. Đất ở 
Diện tích đất ở của thị trấn hiện có 21,8 ha, chiếm 30,89% diện tích nhóm đất phi nông nghiệp, trong đó 100% là đất ở đô thị. Bình quân đất ở là 220 m2/hộ.

1.2.2. Đất chuyên dùng
Diện tích đất chuyên dùng toàn thị trấn năm 2006 là 38,62 ha, chiếm 54,72% diện tích nhóm đất phi nông nghiệp, bao gồm các loại đất sau:

a) Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp có 4,56 ha, chiếm 11,81% đất chuyên dùng. Diện tích này được sử dụng để xây dựng trụ sở Huyện uỷ, UBND huyện, UBND thị trấn và các công trình sự nghiệp khác, các công trình này phân bố chủ yếu dọc Quốc lộ 37 và một số đường nhánh của thị trấn.

b) Đất quốc phòng, an ninh

Diện tích 3,77 ha, chiếm 9, 76 ha đất chuyên dùng. Đây là diện tích được sử dụng vào việc xây dựng Ban Chỉ huy quân sự và Ban Công an huyện đặt tại bản Phiêng Ban III và Phiêng Ban II. 

c) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

Diện tích 0,28 ha, chiếm 0,73% đất chuyên dùng. Đây là diện tích của các công trình như: trạm xăng dầu, hiệu sách, nhà máy nước, cửa hàng lương thực.

d) Đất sử dụng vào mục đích công cộng
Đất sử dụng vào mục đích công cộng có 30,01 ha, chiếm 77,71% diện tích đất chuyên dùng.

1.2.3. Đất nghĩa trang, nghĩa địa.

Diện tích 5,16 ha, chiếm 7,31% diện tích đất phi nông nghiệp.

1.2.4. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
Đất sông suối có 5 ha, chiếm 7,08% diện tích nhóm đất phi nông nghiệp. Trên địa bàn thị trấn hiện không có đất mặt nước chuyên dùng.

1.3. Nhóm đất chưa sử dụng

Diện tích nhóm đất chưa sử dụng năm 2006 là 35,48 ha, chiếm 4,58% tổng DTTN, trong đó 100% là đất đồi núi chưa sử dụng. Đây là diện tích của một số khu vực đỉnh núi cao khó khai thác vào sản xuất nông nghiệp.

2. Những tồn tại chủ yếu trong quá trình sử dụng đất, nguyên nhân và giải pháp khắc phục

* Những tồn tại và nguyên nhân

- Trên những diện tích đất dốc được sử dụng để trồng cây hàng năm, hình thức canh tác chủ yếu là quảng canh, chưa có các biện pháp bảo vệ bồi bổ đất dẫn đến tình trạng đất nhanh chóng bị xói mòn, rửa trôi. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm chất lượng đất đai. 

- Do thị trấn chưa được lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết nên việc sử dụng đất còn chưa quy củ. Cụ thể trong một thời gian không ngắn, rừng bị chặt phá nhiều để làm nương, tình trạng khai thác lấy gỗ cũng như các sản phẩm khác từ rừng còn bừa bãi. Công tác quản lý đất phi nông nghiệp còn gặp phải những bất cập nan giải khó giải quyết.

- Diện tích đất dành cho các công trình như giao thông, thuỷ lợi, văn hoá, giáo dục, còn chưa đáp ứng tối đa với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của một thị trấn.

* Biện pháp khắc phục

- Để khắc phục tình trạng đất bị bào mòn, rửa trôi, trong thời gian tới cần khuyến khích nhân dân đầu tư xây dựng nương định canh, làm ruộng bậc thang, chú ý đến bón phân cho đất trong quá trình canh tác hoặc xây dựng mô hình nông - lâm kết hợp.

- Tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đúng quy định nhằm đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai vào thế ổn định.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai bằng cách xây dựng một hệ thống hồ sơ địa chính hoàn chỉnh và chặt chẽ, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý. Đề nghị và phối hợp với các cấp có thẩm quyền tổ chức thanh tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong quá trình quản lý và sử dụng đất. 

- Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư nhằm không ngừng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, góp phần cải tạo cảnh quan môi trường, nâng cao mức sống cho nhân dân. 
Phần thứ ba

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

1. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo nền sản xuất phát triển ổn định. Tăng cường chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từng bước hình thành rõ nét nền kinh tế nông nghiệp - nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá. Từng bước khôi phục duy trì đàn gia súc, gia cầm, tích cực đưa các giống cây trồng, con vật nuôi mới có năng suất cao phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết của địa phương. Nâng cao hệ số sử dụng đất, đẩy mạnh việc chuyển giao kỹ thuật canh tác tiên tiến cho nhân dân.

2. Không ngừng mở rộng phát triển sản xuất, đa dạng hoá các loại hình thương mại, dịch vụ. Bên cạnh đó vẫn quan tâm đầu tư phát triển các ngành nghề truyền thống nhằm nâng cao thu nhập và tạo thêm việc làm cho lao động.

3. Đẩy nhanh phát triển văn hoá, giáo dục, tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Xoá đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ gia đình. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Về tăng trưởng kinh tế: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 đạt 16%; tổng GDP đạt khoảng 39 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 8 - 9 triệu đồng /người /năm. Cơ cấu các ngành khinh tế: nông - lâm nghiệp 25%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 32%; dịch vụ - thương mại 53%.

2. Về Giáo dục: Tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2006. Nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, hoàn thiện dần cơ sở vật chất cho hệ thống các trường. Đảm bảo huy động 100% số trẻ đến tuổi đi học được đến trường hàng năm, tỉ lệ tốt nghiệp các cấp đạt 95 - 98%.

3. Về Y tế: Vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện 100% chương trình y tế Quốc gia; đẩy mạnh công tác kế hoạch hoá gia đình, giảm tỷ lệ tăng dân số xuống còn 1,1% vào năm 2010. Đặc biệt phấn đấu có trạm y tế để công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được thực hiện có hiệu quả hơn.

4. Về Văn hoá - Thể dục - Thể thao: Duy trì hoạt động của các đội văn nghệ, đội thể thao ở các bản, tiểu khu; phấn đấu đến năm 2010 có 90% số bản, tiểu khu đạt tiêu chuẩn văn hoá; trên 90% số hộ gia đình đạt gia đình văn hoá; 100% các bản, tiểu khu có nhà văn hoá được xây dựng kiên cố. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3%.

5. Về Năng lượng, nước sinh hoạt: phấn đấu đến năm 2010 có 100% số hộ được dùng điện lưới Quốc gia, 90 - 95% số hộ được dùng nước sinh hoạt.
	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Đặng Hùng
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	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Yên, ngày 20 tháng 12 năm 2007


PHỤ LỤC

Biểu chi tiết Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, 
Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2007 - 2010
Thị trấn Bắc Yên - huyện Bắc Yên

(Kèm theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 20/12/2007 
của HĐND huyện Bắc Yên)

1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010
1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất

	CHỈ TIÊU
	Hiện trạng                 năm 2006
	Quy hoạch

đến năm 2010

	
	Diện tích

(ha)
	Cơ cấu

(%)
	Diện tích

(ha)
	Cơ cấu

(%)

	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	774,30
	100,00
	774,30
	100,00

	I . ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	667,45
	86,20
	679,67
	87,78

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	371,04
	55,59
	301,10
	44,30

	1.1. Đất trồng cây hàng năm
	328,58
	88,56
	226,32
	75,16

	Trong đó: Đất trồng lúa
	60,00
	18,26
	58,58
	25,88

	1.2. Đất trồng cây lâu năm
	42,46
	11,44
	74,78
	24,84

	2. Đất lâm nghiệp
	293,30
	43,94
	376,22
	55,35

	2.1. Đất rừng sản xuất
	-
	-
	-
	-

	2.2. Đất rừng phòng hộ
	293,30
	100,00
	376,22
	100,00

	3. Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	3,11
	0,47
	2,35
	0,35

	II. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	71,37
	9,22
	94,63
	12,22

	1. Đất ở
	21,65
	30,33
	22,89
	24,19

	1.1. Đất ở tại đô thị
	21,65
	100,00
	22,89
	100,00

	2. Đất chuyên dùng
	37,50
	52,54
	58,82
	62,16

	2.1. Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
	5,30
	14,13
	11,69
	19,87

	2.2. Đất quốc phòng, an ninh
	3,77
	10,05
	3,77
	6,41

	2.3. Đất sản xuất, KD phi nông nghiệp
	0,93
	2,48
	4,87
	8,28

	2.3.1. Đất khu công nghiệp
	-
	-
	-
	-

	2.3.2. Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	0,49
	52,69
	4,43
	90,97

	2.3.3 Đất cho hoạt động khoáng sản
	-
	-
	-
	-

	2.3.4 Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	0,44
	47,31
	0,44
	9,03

	2.4 Đất có mục đích công cộng
	27,50
	73,33
	38,49
	65,44

	2.4.1 Đất giao thông
	12,50
	45,45
	15,50
	40,27

	2.4.2 Đất thuỷ lợi
	0,50
	1,82
	0,50
	1,30

	2.4.3 Đất chuyển dẫn N.lượng, tr. thông
	1,88
	6,84
	1,88
	4,88

	2.4.4 Đất cơ sở văn hóa
	0,26
	0,95
	1,07
	2,78

	2.4.5 Đất cơ sở y tế
	0,93
	3,38
	7,99
	20,76

	2.4.6 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	7,74
	28,15
	7,86
	20,42

	2.4.7 Đất cơ sở thể dục - thể thao
	2,13
	7,75
	2,13
	5,53

	2.4.8 Đất chợ
	0,75
	2,73
	0,75
	1,95

	2.4.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải
	0,81
	2,95
	0,81
	2,10

	3. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	7,22
	10,12
	7,22
	7,63

	4. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	5,00
	7,01
	5,70
	6,02

	III. ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
	35,48
	4,58
	-
	-

	1. Đất đồi núi chưa sử dụng
	35,48
	100,00
	-
	-

	2. Núi đá không có rừng cây
	-
	-
	-
	-


1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

	STT
	CHỈ TIÊU
	Diện tích (ha)

	I
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 
	      23,26 

	1.
	Đất sản xuất nông nghiệp
	      12,19 

	1.1.
	Đất trồng cây hàng năm
	      10,01 

	
	Trong đó: đất  trồng lúa
	1,42

	1.2.
	Đất trồng cây lâu năm
	       2,18 

	2.
	Đất Lâm nghiệp
	      10,31 

	2.1.
	Đất rừng phòng hộ
	      10,31 

	3.
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	       0,76 

	II.
	CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 
	    127,25 

	1.
	 Đất n​ương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây ăn quả
	      34,50 

	2.
	 Đất n​ương rẫy trồng cây hàng năm chuyển sang đất trồng rừng phòng hộ
	      57,75 

	3.
	 Đất trồng cây lâu năm khác chuyển sang đất trồng cây ăn quả lâu năm
	      35,00 


1.3. Diện tích đất phải thu hồi

	Số TT
	LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI
	Diện tích 

(ha)

	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	22,99

	I
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	22,34

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	11,27

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	10,01

	 
	Trong đó:   - Đất trồng lúa nư​ớc còn lại
	1,42

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	1,26

	2
	Đất lâm nghiệp
	10,31

	2.1
	Đất rừng phòng hộ
	10,31

	3
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	0,76

	II
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	0,65

	1
	Đất ở
	0,25

	2.1
	Đất ở tại đô thị
	0,25

	2
	Đất chuyên dùng
	0,40

	2.1
	Đất trụ sở cơ quan, Công trình sự nghiệp
	0,40

	3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	-

	4
	Đất sông suối và mặt nư​ớc chuyên dùng
	-

	5
	Đất phi nông nghiệp khác
	-


1.4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

	Số

 TT
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
	Diện tích                   (ha)

	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	35,48

	I
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	35,48

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	-

	2
	Đất lâm nghiệp
	35,48

	2.1
	Đất rừng sản xuất
	-

	2.2
	Đất rừng phòng hộ
	35,48

	2.3
	Đất rừng đặc dụng
	-

	II
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	-

	1
	Đất ở
	-

	1.1
	Đất ở tại đô thị
	-

	2
	Đất chuyên dùng
	-

	2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	-

	2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	-

	2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	-

	2.4
	Đất có mục đích công cộng
	-

	3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	-

	4
	Đất sông suối và mặt n​ước chuyên dùng
	-


2. Nội dung kế hoạch sử dụng đất

2.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
	CHỈ TIÊU
	Hiện trạng năm 2006
	Diện tích đến năm (ha)

	
	
	Năm 

2007
	Năm 

2008
	Năm 

2009
	Năm 

2010

	TỔNG DT ĐẤT TỰ NHIÊN
	774,30
	774,30
	774,30
	774,30
	774,30

	I. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	667,45
	674,68
	679,39
	686,38
	679,67

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	371,04
	356,34
	337,13
	314,48
	301,10

	1.1. Đất trồng cây hàng năm
	328,58
	310,93
	282,36
	238,93
	226,32

	     Trong đó: Đất trồng lúa
	60,00
	59,94
	59,94
	59,29
	58,58

	1.2. Đất trồng cây lâu năm
	42,46
	45,41
	54,77
	75,55
	74,78

	2. Đất lâm nghiệp
	293,30
	315,29
	339,21
	369,55
	376,22

	2.1. Đất rừng sản xuất
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2. Đất rừng phòng hộ
	293,30
	315,29
	339,21
	369,55
	376,22

	2.3. Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	3,11
	3,05
	3,05
	2,35
	2,35

	II. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	71,37
	76,33
	76,94
	87,92
	94,63

	1. Đất ở
	21,65
	22,75
	22,94
	22,82
	22,89

	1.1. Đất ở đô thị
	21,65
	22,75
	22,94
	22,82
	22,89

	2. Đất chuyên dùng
	37,50
	41,36
	41,78
	52,18
	58,82

	2.1. Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
	5,30
	5,45
	5,45
	5,05
	11,69

	2.2. Đất quốc phòng, an ninh
	3,77
	3,77
	3,77
	3,77
	3,77

	2.3. Đất sản xuất, KD phi n. nghiệp
	0,93
	4,49
	4,72
	4,87
	4,87

	2.3.1. Đất khu công nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.2. Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	0,49
	4,05
	4,28
	4,43
	4,43

	2.3.3. Đất cho hoạt động khoáng sản
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.4. Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	2.4. Đất có mục đích công cộng
	27,50
	27,65
	27,84
	38,49
	38,49

	2.4.1. Đất giao thông
	12,50
	12,50
	12,50
	15,50
	15,50

	2.4.2. Đất thuỷ lợi
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	2.4.3. Đất chuyển dẫn NL,TT
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88

	2.4.4. Đất cơ sở văn hóa
	0,26
	0,29
	0,42
	1,07
	1,07

	2.4.5. Đất cơ sở y tế
	0,93
	0,93
	0,99
	7,99
	7,99

	2.4.6. Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	7,74
	7,86
	7,86
	7,86
	7,86

	2.4.7. Đất cơ sở thể dục - thể thao
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13

	2.4.8. Đất chợ
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	2.4.9. Đất bãi thải, xử lý chất thải
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81

	3. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	7,22
	7,22
	7,22
	7,22
	7,22

	4. Đất sông suối và mặt n​ước CD
	5,00
	5,00
	5,00
	5,70
	5,70

	III. ĐẤT CH​ƯA SỬ DỤNG
	35,48
	23,29
	17,97
	-
	-

	1. Đất đồi núi chưa sử dụng
	35,48
	23,29
	17,97
	-
	-

	2. Núi đá không có rừng cây
	-
	-
	-
	-
	-


2.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
	CHỈ TIÊU
	Cả kỳ quy hoạch
	Chỉ tiêu đến từng năm (ha)

	
	
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	2
	3=4+..+8
	5
	6
	7
	8

	I. ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 
	23,26
	4,96
	0,61
	10,98
	6,70

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	12,19
	1,35
	0,61
	3,52
	6,70

	1.1. Đất trồng cây hàng năm
	10,01
	0,24
	0,43
	3,40
	5,94

	Trong đó:- Đất trồng lúa nước còn lại
	1,42
	0,06
	-
	0,65
	0,71

	1.2. Đất trồng cây lâu năm
	2,18
	1,11
	0,18
	0,12
	0,76

	2. Đất lâm nghiệp
	10,31
	3,55
	-
	6,76
	-

	2.1. Đất rừng sản xuất
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2. Đất rừng phòng hộ
	10,31
	3,55
	-
	6,76
	-

	2.3. Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	0,76
	0,06
	-
	0,70
	-

	II. CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SD ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 
	127,25
	26,16
	36,89
	48,78
	15,42

	 Đất n​ương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây ăn quả
	34,50
	4,06
	9,54
	20,90
	-

	 Đất n​ương rẫy trồng cây hàng năm chuyển sang đất trồng rừng phòng hộ
	57,75
	13,35
	18,60
	19,13
	6,67

	 Đất trồng cây lâu năm khác chuyển sang đất trồng cây ăn quả lâu năm
	35,00
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75


2.3. Kế hoạch thu hồi đất:
	LOẠI ĐẤT THU HỒI
	Cả thời kỳ
	Chỉ tiêu đến từng năm (ha)

	
	
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	TỔNG SỐ
	22,99
	4,41
	0,43
	11,51
	6,64

	I. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	22,34
	4,41
	0,43
	10,86
	6,64

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	11,27
	0,80
	0,43
	3,40
	6,64

	1.1. Đất trồng cây hàng năm
	10,01
	0,24
	0,43
	3,40
	5,94

	Tr. đó: - Đất trồng lúa n​ước còn lại
	1,42
	0,06
	-
	0,65
	0,71

	1.2. Đất trồng cây lâu năm
	1,26
	0,56
	-
	-
	0,70

	2. Đất lâm nghiệp
	10,31
	3,55
	-
	6,76
	-

	2.1. Đất rừng sản xuất
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2. Đất rừng phòng hộ
	10,31
	3,55
	-
	6,76
	-

	3. Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	0,76
	0,06
	-
	0,70
	-

	II. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	0,65
	-
	-
	0,65
	-

	1. Đất ở
	0,25
	-
	-
	0,25
	-

	1.1. Đất ở tại đô thị
	0,25
	-
	-
	0,25
	-

	2. Đất chuyên dùng
	0,40
	-
	-
	0,40
	-

	2.1. Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
	0,40
	-
	-
	0,40
	-

	2.2. Đất quốc phòng, an ninh
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3. Đất sản xuất, KD phi nông nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4. Đất có mục đích công cộng
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Đất sông suối và mặt n​ước CD
	-
	-
	-
	-
	-


2.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
	Cả thời kỳ
	Chỉ tiêu đến từng năm (ha)

	
	
	Năm 

2007
	Năm 

2008
	Năm 

2009
	Năm 

2010

	TỔNG SỐ
	35,48
	12,19
	5,32
	17,97
	-

	I. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	35,48
	12,19
	5,32
	17,97
	-

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1. Đất trồng cây hàng năm
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2. Đất trồng cây lâu năm
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Đất lâm nghiệp
	35,48
	12,19
	5,32
	17,97
	-

	2.1. Đất rừng sản xuất
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2. Đất rừng phòng hộ
	35,48
	12,19
	5,32
	17,97
	-

	3. Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	-
	-
	-
	-
	-

	II. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	-
	-
	-
	-
	-

	1. Đất ở
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1. Đất ở tại nông thôn
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2. Đất ở tại đô thị
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Đất chuyên dùng
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1. Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2. Đất quốc phòng, an ninh
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3. Đất sản xuất, KD phi nông nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4. Đất có mục đích công cộng
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Đất sông suối và mặt n​ước CD
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Đất phi nông nghiệp khác
	-
	-
	-
	-
	-


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Đặng Hùng
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